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* Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu 1.  Số ô vuông đã tô màu trong hình bên là: M1( 0,5đ)












              A. 	       B. 	


              C. 	      D. 
        
 Câu 2.   Khoanh vào chữ cái đặt trước phép chia hết? M1( 0,5 đ)
 A.   91    4                     B.    51      3	   C.	74    3
       8      22                           3      17                            6      24
       11                                   21                                    14
         8                                   21	                                 12
         3                                     0                                      2

Câu 3. Số dư trong phép chia này là: M1( 0,5 đ)
                                                87      6             	
                                                  6        14                                        
                                                  27                               
                                                  24                                                          
                                                    3	 	
A. 0                         B. 1                        C. 2                      D. 3

Câu 4. Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? M1(0,5 đ)

        A. 1 kg                          B. 4 kg                      C. 5 kg                         D. 6 kg
Câu 5. Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh bình thường khoảng: M1( 0,5 đ)
             A. 37 0C               B. 38 0C               C. 39 0C              D. 40 0C             
[image: ]Câu 6. Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao? M2(0,5 đ)




                 A.                        B.                  C.                      D.                        

Câu 7. Trong các góc dưới đây, góc vuông là: M2 ( 1đ)
[image: ]

A. Góc đỉnh A                        B. Góc đỉnh M                 C. Góc đỉnh P
Câu 8. a) Đặt tính và tính. M2 (1đ)                209 x 5         ;             905 : 5    
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Giá trị của biểu thức: M2 (0,5 đ)           27 : 3 + 45 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Tìm số bị chia? M2 (0,5 đ)                 ?  :  4  =  15 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Điền số vào chỗ chấm M2 (1đ)   
       a) 5cm = …. mm.                                                           b) 3000g  = ….. kg 
Câu 10. M3 (2đ). 
Trong ngày hội trồng cây. Nam trồng được 15 cây. Số cây Rô-bốt trồng được gấp 3 lần số cậy của Nam. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây?   
                                                        Bài giải           …………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 11. M3 (1đ). Hình bên có …. hình tứ giác.


         HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CUỐI HKI – MÔN TOÁN – LỚP 3
NĂM HỌC 2023 – 2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	B
	0,5

	Câu 2
	B
	0,5

	Câu 3
	D
	0,5

	Câu 4
	D
	0,5

	Câu 5
	A
	0,5

	Câu 6
	B
	0,5

	Câu 7
	A
	1



    II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)
    Câu 8 a) ( 1 điểm)  Mỗi phép tính đặt đúng và tính đúng được 0,5 điểm.
      b) Giá trị của biểu thức: (0,5 đ)           27 : 3 + 45 
                                                                     = 9  + 45  
                                                                     = 54
     c) Tìm số bị chia  (0,5 đ)                 ?  :  4  =  15 
                                                                    15  x  4  = 60 
 Câu 9. Điền số vào chỗ chấm  (1đ)   
       a) 5cm =  50 mm.                                                           b) 3000g  = 3 kg 
Câu 10.  (2đ). 
                                                        Bài giải
         Rô-bốt trồng được số cây là: 15 x 3 = 45 (cây)    (1 điểm )
Cả hai bạn trồng được số cây là :  45 + 15 = 60 (cây) (0,75 điểm )
                                                             Đáp số : 60 (cây) (0,25 điểm )
Câu 11.  (1đ). Hình bên có 4 hình tứ giác.
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